
 1 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  THỊ XÃ B 

TỈNH THANH HÓA 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
 

 

B¶n ¸n sè: 29/2021/HSST 

Ngµy:  16 - 6 - 2021                         

                                                      Nh©n danh 

                        N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

                         Toµ ¸n NHÂN DÂN THỊ XÃ B , TØnh Thanh ho¸ 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:  
 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ:  Ông Lê Ngọc L     

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 1. Ông Trịnh Đình H   

             2. Ông Nguyễn Quốc S .  

- Th­ ký phiªn toµ: Bà Lê Thị Thu H -  Thư ký Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh 

Thanh Hóa 

- §¹i diÖn Viện kiểm sát nhân dân thị xã B, tỉnh  Thanh Ho¸ tham gia phiªn 

toµ: Bà Lại Thị H   -  KiÓm s¸t viªn.  
 

           Ngµy 16/6/2021, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n thị xã B, tỉnh Thanh Ho¸ xÐt 

xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè 28/2021/HSST ngµy 28/5/2021 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số:  28/2021/QĐXXST- HS ngày 02 tháng 6 năm 2021 

®èi víi bÞ c¸o: 
 

           Nguyễn Công H - Sinh ngày 26/3/1987.Tên gọi khác: Không, tại tỉnh 

Nghệ A; Nơi cư trú: Khu phố 5, phường Bắc S, thị xã B, tỉnh Thanh Hoá; nghÒ 

nghiÖp: Lái xe; trình độ v¨n ho¸: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con «ng: Không xác định vµ bµ Nguyễn Thị Hải; 

Có vợ Lê Thị Mận và 03 con: Lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2018; Tiền sự: 

Không, TiÒn án: Ngày 04/3/2021, bị Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Thanh Hóa 

xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng kể 

từ ngày 04/3/2021về tội: Trộm cắp tài sản, theo Bản án số 11/2021/HSST. 

          Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 22/4/2021. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà 

tạm giữ, tam giam Công an thị xã B, tỉnh Thanh Hóa. Có mặt  

         Bị hại:  Anh Nguyễn Văn K  - Sinh năm 1982. Vắng mặt 

Địa chỉ: Thôn Bồ Tỉnh, xã Vân Tr, huyện Lập Tr,tỉnh Vĩnh P. 

          Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị H – Sinh năm 1962. Có mặt  

Địa chỉ: Khu phố 4, phường Bắc S, thị xã B, tỉnh Thanh Hoá. 

 

                                             NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

tóm tắt như sau: 
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  Khoảng 00 giờ ngày 14/4/2021, Nguyễn Công H  điều khiển xe mô tô 

Biển kiểm soát 36F5-01393 đi qua Cầu Vượt đường sắt thuộc khu phố 4, 

phường Bắc S, thị xã B thì phát hiện 01 xe ô tô tải thùng kín loại 2,5 tấn, nhãn 

hiệu KIA, Biển kiểm soát 79C-175.46 do anh Nguyễn Văn K sinh năm 1982, trú 

tại thôn Bồ Tỉnh, xã Vân T, huyện Lập T, tỉnh Vĩnh P điều khiển đang đỗ trên 

vỉa hè hướng Thanh Hóa- Hà Nội. Quan sát thấy anh Khánh đang nằm ngủ 

trong cabin, cửa kính hai bên xe đều không đóng kín, xung quanh không có ai 

để ý, H nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trên xe ô tô để bán lấy tiền tiêu xài cá 

nhân. Để thực hiện ý định trên, H dựng xe máy, tiến lại gần khu vực lắp bình ắc 

quy xe ô tô, dùng tay phải vặn ốc giữ bình và lay lay bình ắc quy, sau đó bẻ dây 

điện nối ở hai cực bình ắc quy ra rồi bê ra xe máy chở về nhà cất dấu. Sau đó, 

Hòa tiếp tục quay lại chỗ đỗ xe ô tô trên, quan sát thấy thùng xe phía bên hông 

phụ chỉ đóng, không khóa, H mở cửa thùng xe ra thấy bên trong có 01 sọt sắt 

chứa lợn rừng (loại lợn giống). Hòa mở nắp sọt thò tay bắt 01 con lợn mang về 

nhà, thả vào trong sân rồi tiếp tục quay lại bắt tiếp 01 con lợn trong xe ô tô của 

anh K mang về nhà. Khi trộm xong hai con lợn giống, H tiếp tục quay lại xe ô tô 

của anh K, quan sát trong cabin xe thấy anh K vẫn đang ngủ say, H mở cửa xe 

bên phía lái rồi dùng tay sờ nắn xung quanh người anh K, phát hiện ở vị trí sau 

hông anh K có 01 chiếc ví và hai chiếc điện thoại di động. H cầm ví lên kiểm tra 

thấy bên trong có 2.800.000đồng nên H lấy toàn bộ số tiền trên bỏ vào túi quần 

bên phải đang mặc, trả ví lại vị trí cũ rồi đóng cửa xe đi về nhà. 

 Về nhà được một lúc, H nghĩ cách để anh K chuộc lại bình ắc quy nên đã 

quay lại xe ô tô đánh thức anh K dậy và nói: “mày dậy kiểm tra xe có mất gì 

không, lúc nãy thấy 3,4 thằng đi xe từ chỗ này ra”. Anh K dậy kiểm tra thì phát 

hiện mất 01 bình ắc quy và 03 con lợn giống nên nhờ H tìm mua giúp anh 01 

bình ắc quy. H đồng ý và giả vờ đi tìm mua ắc quy, sau đó, về nhà mình lấy 

bình ắc quy vừa trộm cắp của anh Khánh mang đến bán cho anh K với giá 

800.000đồng. Anh K lấy ví để trả tiền cho H thì phát hiện tiền trong ví đã bị mất 

nên đã chuyển tiền mua ắc quy cho H vào số tài khoản 50510000330007 tại 

Ngân hàng thương mại C , chủ tài khoản là Nguyễn Công H. Anh K xin số điện 

thoại của H để tiện cho việc liên lạc và cám ơn, rồi lên xe ô tô đi về. Khi đi đến 

địa phận tỉnh Ninh B, anh K gọi điện thoại cho Nguyễn Công H nhưng bà 

Nguyễn Thị H - Sinh năm 1965 (là mẹ đẻ của H) nghe máy, nói H đang đi tìm 

lợn. Do hai con lợn trộm cắp được bị xổng ra ngoài, H đi tìm nhưng không thấy 

nên quay về nhà thì nghe bà H kể lại việc có người gọi điện thoại tìm, nhận ra 

anh K gọi, lo sợ đã bị phát hiện nên Nguyễn Công H gọi lại cho anh K nói dối 

đã tìm được các đối tượng trộm cắp tài sản của anh K, các đối tượng gom được 

3.000.000đồng nhờ trả lại cho anh K, còn lợn đã chạy mất chưa tìm được. Anh 

K  thuê xe ôm quay lại thị xã B nhận 3.000.000đồng từ H  rồi quay về.  

 Ngày 14/4/2021, anh Nguyễn Văn K  đã giao nộp cho cơ quan điều tra 

chiếc bình ắc quy bị H  trộm cắp để phục vụ giải quyết vụ án. 

 Ngày 15/4/2021, Hội đồng định giá tài sản thị xã B định giá, kết luận:  

 + Bình ắc quy nhãn hiệu GS, loại 100A cũ đã qua sử dụng, giá 

800.000đồng; 
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 + 01(một) con lợn rừng giống loại 06(sáu) kg giá 1.300.000đồng. Tổng 

cộng 03 (ba) con lợn có giá là 3.900.000đồng. 

 Theo báo cáo của anh Nguyễn Văn K , đêm ngày 14/4/2021, anh bị kẻ 

gian trộm cắp 01 bình ắc quy nhãn hiệu GS, loại 100A, 03 con lợn rừng loại lợn 

giống anh mua 1.300.000đồng/con và số tiền 2.800.000đồng. 

          Quá trình điều tra, chỉ chứng minh được Nguyễn Công H đã chiếm đoạt 

của anh K  01 bình ắc quy trị giá 800.000đồng, 02 (hai) con lợn rừng loại lợn 

giống x 1.300.000đồng/con = 2.600.000đồng và số tiền 2.800.000đồng.Tổng 

cộng: 6.200.000đồng. 
         T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 33/CT- VKSBS ngµy 26/5/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã B truy tố bị cáo Nguyễn Công H  về tội: “ Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sữa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

          Tại phiên tòa Viện kiểm sát nhân dân thị xã  B ®Ò nghÞ xÐt xö ®èi víi bÞ 

c¸o như sau:  
- Căn cứ pháp luật:  Khoản 1 Điều 173; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm b, s 

khoản 1 , khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 56, khoản 5 Điều 65; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 

- Hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo: Từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù. Tổng hợp 

với hình phạt 15 tháng tù về tội: Trộm cắp tài sản, theo Bản án số 

11/2021/HSST ngày 04/3/2021 của Tòa án nhân dân thị xã B.   

- Hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền 

đối với bị cáo. 

- Về trách nhiệm dân sự: Ngày 17/5/2021, bà Nguyễn Thị H (mẹ Nguyễn Công 

H ) đã bồi thường số tiền còn lại cho anh K  3.200.000đồng và anh Khánh đã 

nhận tiền. Bị cáo cùng gia đình và bị hại đã giải quyết xong phần bồi thường 

thiệt hại, bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm, nên đề nghị Hội đồng xét 

xử miễn xét.   

- Về án phí HSST: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

 

 NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

         Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận nhận định như sau:  

          Bị hại vắng mặt tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét 

xử tiếp tục xét xử vụ án, Hội đồng xét xử có thể công bố lời khai của họ tại 

phiên tòa để tranh tụng nên không ảnh hưởng đến hoạt động xét xử vụ án. Hội 

đồng xét xử thống nhất với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, quyết định xét 

xử vụ án vắng mặt  người này theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thị xã B, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân thị xã B, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị 

cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 
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quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

   Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Công H thừa nhận hành vi: 

Khoảng 00giờ 00 phút ngày 14/4/2021, tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận khu phố 

5, phường Bắc S, thị xã B, Nguyễn Công HBđã 04 lần lén lút trộm cắp 01 Bình 

ắc quy xe ô tô trị giá 800.000đồng, 02 con lợn giống trị giá 2.600.000đồng và 

2.800.000đồng của anh Nguyễn Văn K . Tổng giá trị tài sản bị cáo Hòa trộm cắp 

là 6.200.000đồng.  

           Lêi khai cña bÞ c¸o t¹i phiªn tßa thèng nhÊt víi lời khai bị hại, người làm 

chứng, phù hîp với c¸c tµi liÖu kh¸c ph¶n ¸nh trong hå s¬ vụ án. 

   §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t gi÷ nguyªn quyÕt ®Þnh truy tè nh­ b¶n c¸o tr¹ng,  
bÞ c¸o nhËn téi vµ kh«ng tranh luËn g× víi ®¹i diÖn Viện kiểm sát. Lêi sau cïng 

bÞ c¸o ®Ò nghÞ Hội đồng xét xử xem xÐt gi¶m nhÑ h×nh ph¹t. Hành vi của bị cáo 

đã cấu thành tội: Trộm cắp tài sản, nên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bỉm Sơn 

truy tố bị cáo Nguyễn Công H  về tội: Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 

1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội. 

          Héi ®ång xÐt xö cã ®ñ c¬ së kÕt luËn: Hµnh vi ph¹m téi cña Nguyễn 

Công H cã ®ñ c¸c dÊu hiÖu cÊu thµnh téi: “Trộm cắp tài sản”. Téi ph¹m vµ 

khung h×nh ph¹t ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

          [2] Xét tÝnh chÊt vô ¸n: Bị cáo có tuổi đời còn trẻ, có nghề nghiệp là lái 

xe, có sức khỏe nhưng lười lao động, muốn có tiền tiêu xài, bị cáo lîi dông sự sơ 

hở của chñ sở hữu tµi s¶n trong viÖc qu¶n lý tµi s¶n, bị cáo ®· liều lĩnh lÐn lót 

thực hiện 04 lần chiÕm ®o¹t tµi s¶n cña bÞ h¹i. Bị cáo đang có 01 tiền án về tội: 

Trộn cắp tài sản, bị cáo không biết lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm, chứng tỏ 

bị cáo không chịu cãi sửa, vẫn chứng nào tật ấy, xem thường pháp luật. Hành vi 

phạm tội của bị cáo thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện hành vi phạm 

tội bị cáo đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo 

không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, mà còn gây 

căm phẫn bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trị an ở 

địa phương, nên cÇn ph¶i ®­îc xö lý nghiªm minh míi cã t¸c dông r¨n ®e, gi¸o 

dôc ®èi víi bị c¸o vµ cã tÝnh phßng ngõa chung.      

           Víi tÝnh chÊt cña vô ¸n, th× viÖc c¸ch ly bÞ c¸o khái x· héi mét thêi gian 
lµ cÇn thiÕt ®Ó c¶i t¹o, gi¸o dôc đối với bÞ c¸o.           

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:          

         Tình tiết tăng nặng: Bị cáo H  đã phạm tội 02 lần trở lên đối với một hành 

vi; ngoài ra bị cáo đang có 01 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, nên bị cáo phạm 

tội lần này phải chịu 02 tình tiết tăng nặng thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần 

trở lên” và “Tái phạm” theo điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017   

           Tình tiết giảm nhẹ: Khi l­îng h×nh cÇn ¸p dông ®iÓm b, s kho¶n 1, khoản 

2 §iÒu 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 ®Ó gi¶m nhÑ 

một phÇn trách nhiệm hình sự cho bÞ c¸o, v× tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã 
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thµnh khÈn khai b¸o; bị cáo cùng gia đình  đã bồi thường xong cho bị hại, bị hại 

có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

           Do bị cáo H  đang có 01 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và bị cáo phạm 

tội trong thời gian đang chấp hành hình phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo theo bản án số 11/2021/HSST ngày 04/3/2021 của Tòa án nhân dân thị xã 

Bỉm Sơn, nên toàn bộ hình phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo của bản án 

này chuyển thành hình phạt 15 tháng tù  giam và tổng hợp hình phạt với bản án 

mới theo quy định tại khoản 2 Điều 56, khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

         [4] VÒ phÇn bồi thường thiệt hại và xử lý các tài sản thu giữ khác: Ngày 

17/5/2021, bà Nguyễn Thị H (mẹ Nguyễn Công H ) đã bồi thường số tiền còn lại 

cho anh K  3.200.000đồng và anh K  đã nhận tiền. Bị cáo cùng gia đình và bị hại 

đã giải quyết xong phần bồi thường thiệt hại, bị hại không có yêu cầu bồi thường 

gì thêm. Xét yêu cầu của bị hại anh K  là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy 

định của pháp luật, nên chấp nhận và miễn xét. 

          Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu SYM ANGEL, BKS 36F5-01393, màu 

đen, đã cũ, Nguyễn Công H  sử dụng làm phương tiện phạm tội là tài sản của 

anh Nguyễn Công T  - Sinh năm 1969, trú tại Khu phố 4, phường Bắc S , thị xã 

B. Khi bị cáo H  mượn xe đi, anh T  không biết bị cáo Hòa sử  dụng vào mục 

đích phạm tội nên ngày 14/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã 

Bđã trả lại chiếc xe trên cho anh T  là phù hợp với quy định của pháp luật. 

          Toàn bộ số tài sản thu giữ của bị cáo Nguyễn Công H  gồm: 01(một) quần 

ngố bằng vải màu đen; 01 (một) áo thun cộc tay in hoa văn hình con ngựa, trước 

ngực có in chữ BURBERY; 01 (mũ) vải màu xanh bộ đội; 01(một) đôi dép lê có 

hoa ba sọc ngang màu xanh, đen, đỏ, ở giữa in dòng chữ DOLCE GABBANA 

không phải là vật chứng của vụ án nên ngày 12/5/2021, Cơ quan điều tra đã trả 

lại bị cáo H  là phù hợp. 

          [5] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo công ăn việc làm không ổn định, 

không có tài sản riêng, điều kiện gia đình rất khó khăn, nên không áp dụng 

khoản 5 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để phạt 

tiền đối với bị cáo. 

          [6] Về án phí HSST: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.  

         V× c¸c lÏ trªn, 

                                        QuyÕt ®Þnh: 

         Tuyªn bè: BÞ c¸o Nguyễn Công H  ph¹m téi: “Trộm cắp tài sản”.  

         Áp dụng: Kho¶n 1 ĐiÒu 173; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; ĐiÒu 38; khoản 2 Điều 56, khoản 5 Điều 65; Điều 331, Điều 

333 Bộ luật Hình sự  năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

          Xö ph¹t: Bị cáo Nguyễn Công H   18(Mười tám) tháng tù. Tæng hîp víi 

15 th¸ng tù cña b¶n ¸n sè 11/2021/HSST ngµy 04/3/2021 cña Tßa ¸n nhân dân 

thị xã B , tỉnh Thanh Hóa. Buéc bÞ c¸o chÊp hµnh h×nh ph¹t chung cña hai b¶n ¸n 

lµ 33(Ba mươi ba) th¸ng tï. Thời gian chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 

22/4/2021.          
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          Về án phí: Căn cứ vào khoản 1 và khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

           Bị cáo Nguyễn Công H  ph¶i nép 200.000®ồng(Hai trăm nghìn đồng) ¸n 

phÝ h×nh sù s¬ thÈm.                          
          Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

          Về quyền kháng cáo: BÞ c¸o cã mặt có quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 

ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết công 

khai./            

 

N¬i nhËn:                                                       TM. HéI §ång xÐt xö SƠ THẨM  

- BÞ c¸o;                                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Bị hại ; 

- TAND tØnh Thanh Hãa; 

- VKS ND tỉnh Thanh Hóa; 

- VKS ND thị xã B ; 

- Chi côc THA DS thị xã B; 

- L­u hå s¬ vô ¸n./.                                                                                        Lê Ngọc L  
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